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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Cho các vật thể: con chim, con bò, đôi giày, vi khuẩn, máy bay. Những vật sống trong các vật thể đã cho là: 
	A. Vi khuẩn, con chim, đôi giày.
	B. Con chim, đôi giày, vi khuẩn.

	C. Con chim, con bò, máy bay.
	D. Vi khuẩn, con bò, con chim.


Câu 2. Câu nào dưới đây gồm các tính chất vật lí của chất?
A. Nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, thể tích, khả năng cháy, tính dẫn nhiệt.
B. Tính tan, tính dẻo, màu sắc, tính dẫn điện, nhiệt độ sôi.
C. Khả năng bị phân hủy, tính dẻo, mùi vị, nhiệt độ sôi, tính cứng.
D. Khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, tính dẫn điện, tính tan, thể tích.
Câu 3. Biển báo dưới đây cho ta biết điều gì? [image: ]

A. Phải đeo găng tay thường xuyên.              
B. Chất ăn mòn. 
C. Chất độc.                                                    
D. Nhiệt độ cao.
Câu 4. Hoạt động nào dưới đây không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên? 
A. Khám phá các thành phần trong lớp vỏ trái đất.
B. Nghiên cứu sự sống trên các hành tinh khác.
C. Trồng cây gây rừng.
D. Nghiên cứu sự biến đổi chất trong tự nhiên.
Câu 5. Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích?
	A. Bình chia độ.
	B. Nhiệt kế rượu.
	C. Chai lọ bất kì.
	D. Thước kẻ.


Câu 6. Cho các bước thực hiện phép đo nhiệt độ như sau;
(1) Ước lượng nhiệt độ của vật.			  (2) Hiệu chỉnh nhiệt kế.			
(3) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.			  (4) Đọc và ghi kết quả đo.
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là: 
	[bookmark: _Hlk185402240]A. (1), (2), (3), (4).
	B. (1), (3), (2), (4).

	C. (2), (4), (3), (1).
	D. (3), (2), (4), (1).


Câu 7. Đâu không là vai trò của không khí đối với sự sống? 
A. Cung cấp nitrogen giúp cây cối phát triển nhanh.
B. Gây ô nhiễm môi trường.
C. Giúp điều hòa khí hậu.
D. Cung cấp sự sống, sự cháy cho vạn vật.
Câu 8. Trong các nhóm vật sau, nhóm nào chỉ gồm các chất?
	A. Máy tính, đường, muối.
	B. Nhôm, muối ăn, sắt.

	C. Cái thìa, nhôm, sắt.
	D. Con dao, đôi đũa, muối ăn.


Câu 9. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là:
	A. Sự ngưng tụ.
	B. Sự bay hơi.
	C. Sự đông đặc.
	D. Sự nóng chảy.


Câu 10. Ta có thể ngửi được hương thơm tỏa ra từ những bông hoa dù không đứng gần chúng. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí? 
A. Dễ dàng nén được.
B. Không chảy được.
C. Có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.
D. Không có hình dạng xác định.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk212152007]Câu 1 (1 điểm). Không khí bị ô nhiễm có thể gây ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và sức khỏe sinh vật. Xác định tính đúng sai của các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
	
	

	b)
	Đốt rác thải sinh hoạt.
	
	

	c)
	Xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp.
	
	

	d)
	Trồng nhiều cây xanh ở khu dân cư và trường học.
	
	


[bookmark: _Hlk212152031]Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về sự chuyển thể sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Miếng bơ thực vật tan khi đun nóng là hiện tượng nóng chảy.
	
	

	b)
	Băng tuyết tan khi trời nóng lên là hiện tượng bay hơi.
	
	

	c)
	Khi đưa nước vào ngăn đá của tủ lạnh, nước chuyển thành nước đá là hiện tượng đông đặc của chất.
	
	

	d)
	Mặt ngoài cốc đựng nước đá có những giọt nước đọng là ví dụ của sự ngưng tụ.
	
	


[bookmark: _Hlk212152069]Câu 3 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về quy tắc an toàn trong phòng thực hành:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Có thể ngửi trực tiếp hóa chất để biết mùi.
	
	

	b)
	Khi làm vỡ ống nghiệm, ta nên nhặt các mảnh vỡ bằng tay không.
	
	

	c)
	Khi làm thí nghiệm với lửa, cần để xa các chất dễ cháy.
	
	

	d)
	Nếu hóa chất bắn vào mắt, ta nên rửa ngay bằng nước sạch và báo giáo viên.
	
	




PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Oxygen cần cho quá trình … và quá trình đốt cháy nhiên liệu.
b) Khí … chiếm 21 % thể tích không khí.
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Trong thang nhiệt độ Xen – xi - ớt nhiệt độ của hơi nước đang sôi là … oC.
b) Nhiệt độ tối đa nhiệt kế y tế đo được là … oC.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Có thể rót sữa từ chai này sang chai khác nhờ đặc điểm … của chất lỏng.
b) Chất khí có … xác định.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Các trang của cuốn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 được đánh số từ 1 đến 204. Biết mỗi tờ giấy dày 0,1 mm, mỗi tờ bìa dày 0,2 mm. Tính độ dày của cuốn sách.
Câu 2 (1 điểm). Trong các câu sau, từ (cụm từ) in nghiêng nào chỉ vật sống, vật không sống?
a. Trong cơ thể người có tới gần 70% về khối lượng là nước.
b. Đeo găng tay và kính bảo hộ khi làm thí nghiệm với hoá chất và lửa.
c. Để quan sát vi khuẩn cần sử dụng kính hiển vi quang học.
Câu 3 (1 điểm). Nêu một số tác hại do ô nhiễm không khí gây ra và một số biện pháp em có thể thực hiện để bảo vệ môi trường không khí.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Hoạt động nào dưới đây không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên? 
A. Khám phá các thành phần trong lớp vỏ trái đất.
B. Nghiên cứu sự sống trên các hành tinh khác.
C. Trồng cây gây rừng.
D. Nghiên cứu sự biến đổi chất trong tự nhiên.
Câu 2. Ta có thể ngửi được hương thơm tỏa ra từ những bông hoa dù không đứng gần chúng. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí? 
A. Dễ dàng nén được.
B. Không chảy được.
C. Có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.
D. Không có hình dạng xác định.
Câu 3. Biển báo dưới đây cho ta biết điều gì? [image: ]

A. Phải đeo găng tay thường xuyên.              
B. Chất ăn mòn. 
C. Chất độc.                                                    
D. Nhiệt độ cao.
Câu 4. Cho các vật thể: con chim, con bò, đôi giày, vi khuẩn, máy bay. Những vật sống trong các vật thể đã cho là: 
	A. Vi khuẩn, con chim, đôi giày.
	B. Con chim, đôi giày, vi khuẩn.

	C. Con chim, con bò, máy bay.
	D. Vi khuẩn, con bò, con chim.


Câu 5. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là:
	A. Sự ngưng tụ.
	B. Sự bay hơi.
	C. Sự đông đặc.
	D. Sự nóng chảy.


Câu 6. Đâu không là vai trò của không khí đối với sự sống? 
A. Cung cấp nitrogen giúp cây cối phát triển nhanh.
B. Gây ô nhiễm môi trường.
C. Giúp điều hòa khí hậu.
D. Cung cấp sự sống, sự cháy cho vạn vật.
Câu 7. Câu nào dưới đây gồm các tính chất vật lí của chất?
A. Nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, thể tích, khả năng cháy, tính dẫn nhiệt.
B. Tính tan, tính dẻo, màu sắc, tính dẫn điện, nhiệt độ sôi.
C. Khả năng bị phân hủy, tính dẻo, mùi vị, nhiệt độ sôi, tính cứng.
D. Khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, tính dẫn điện, tính tan, thể tích.
Câu 8. Trong các nhóm vật sau, nhóm nào chỉ gồm các chất?
	A. Máy tính, đường, muối.
	B. Nhôm, muối ăn, sắt.

	C. Cái thìa, nhôm, sắt.
	D. Con dao, đôi đũa, muối ăn.


Câu 9. Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích?
	A. Bình chia độ.
	B. Nhiệt kế rượu.
	C. Chai lọ bất kì.
	D. Thước kẻ.


Câu 10. Cho các bước thực hiện phép đo nhiệt độ như sau;
(1) Ước lượng nhiệt độ của vật.			  (2) Hiệu chỉnh nhiệt kế.			
(3) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.			  (4) Đọc và ghi kết quả đo.
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là: 
	A. (1), (2), (3), (4).
	B. (1), (3), (2), (4).

	C. (2), (4), (3), (1).
	D. (3), (2), (4), (1).


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về quy tắc an toàn trong phòng thực hành:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Có thể ngửi trực tiếp hóa chất để biết mùi.
	
	

	b)
	Khi làm vỡ ống nghiệm, ta nên nhặt các mảnh vỡ bằng tay không.
	
	

	c)
	Khi làm thí nghiệm với lửa, cần để xa các chất dễ cháy.
	
	

	d)
	Nếu hóa chất bắn vào mắt, ta nên rửa ngay bằng nước sạch và báo giáo viên.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về sự chuyển thể sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Miếng bơ thực vật tan khi đun nóng là hiện tượng nóng chảy.
	
	

	b)
	Băng tuyết tan khi trời nóng lên là hiện tượng bay hơi.
	
	

	c)
	Khi đưa nước vào ngăn đá của tủ lạnh, nước chuyển thành nước đá là hiện tượng đông đặc của chất.
	
	

	d)
	Mặt ngoài cốc đựng nước đá có những giọt nước đọng là ví dụ của sự ngưng tụ.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Không khí bị ô nhiễm có thể gây ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và sức khỏe sinh vật. Xác định tính đúng sai của các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
	
	

	b)
	Đốt rác thải sinh hoạt.
	
	

	c)
	Xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp.
	
	

	d)
	Trồng nhiều cây xanh ở khu dân cư và trường học.
	
	



PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Oxygen cần cho quá trình … và quá trình đốt cháy nhiên liệu.
b) Khí oxygen chiếm … % thể tích không khí.
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Trong thang nhiệt độ Ken - vin nhiệt độ của nước đá đang tan là … K.
b) Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là … oC.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Có thể rót sữa từ chai này sang chai khác nhờ đặc điểm … của chất lỏng.
b) Chất khí có … xác định.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Các trang của cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 được đánh số từ 1 đến 180. Biết mỗi tờ giấy dày 0,1 mm, mỗi tờ bìa dày 0,2 mm. Tính độ dày của cuốn sách.
Câu 2 (1 điểm). Trong các câu sau, từ (cụm từ) in nghiêng nào chỉ vật thể, chất?
a. Trong cơ thể người có tới gần 70% về khối lượng là nước.
b. Quần áo may bằng sợi cotton (90-97% là cenllulose) sẽ thoáng mát hơn quần áo may bằng nilon (sợi tổng hợp).
c. Sự quang hợp của cây xanh tạo ra khí oxygen.
Câu 3 (1 điểm). Nêu một số tác hại do ô nhiễm không khí gây ra và một số biện pháp em có thể thực hiện để bảo vệ môi trường không khí.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Cho các bước thực hiện phép đo nhiệt độ như sau;
(1) Ước lượng nhiệt độ của vật.			  (2) Hiệu chỉnh nhiệt kế.			
(3) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.			  (4) Đọc và ghi kết quả đo.
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là: 
	A. (1), (2), (3), (4).
	B. (1), (3), (2), (4).

	C. (2), (4), (3), (1).
	D. (3), (2), (4), (1).


Câu 2. Đâu không là vai trò của không khí đối với sự sống? 
A. Cung cấp nitrogen giúp cây cối phát triển nhanh.
B. Gây ô nhiễm môi trường.
C. Giúp điều hòa khí hậu.
D. Cung cấp sự sống, sự cháy cho vạn vật.
Câu 3. Câu nào dưới đây gồm các tính chất vật lí của chất?
A. Nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, thể tích, khả năng cháy, tính dẫn nhiệt.
B. Tính tan, tính dẻo, màu sắc, tính dẫn điện, nhiệt độ sôi.
C. Khả năng bị phân hủy, tính dẻo, mùi vị, nhiệt độ sôi, tính cứng.
D. Khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, tính dẫn điện, tính tan, thể tích.
Câu 4. Cho các vật thể: con chim, con bò, đôi giày, vi khuẩn, máy bay. Những vật sống trong các vật thể đã cho là: 
	A. Vi khuẩn, con chim, đôi giày.
	B. Con chim, đôi giày, vi khuẩn.

	C. Con chim, con bò, máy bay.
	D. Vi khuẩn, con bò, con chim.


Câu 5. Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích?
	A. Bình chia độ.
	B. Nhiệt kế rượu.
	C. Chai lọ bất kì.
	D. Thước kẻ.


Câu 6. Hoạt động nào dưới đây không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên? 
A. Khám phá các thành phần trong lớp vỏ trái đất.
B. Nghiên cứu sự sống trên các hành tinh khác.
C. Trồng cây gây rừng.
D. Nghiên cứu sự biến đổi chất trong tự nhiên.
Câu 7. Biển báo dưới đây cho ta biết điều gì? [image: ]

A. Phải đeo găng tay thường xuyên.              
B. Chất ăn mòn. 
C. Chất độc.                                                    
D. Nhiệt độ cao.
Câu 8. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là:
	A. Sự ngưng tụ.
	B. Sự bay hơi.
	C. Sự đông đặc.
	D. Sự nóng chảy.


Câu 9. Trong các nhóm vật sau, nhóm nào chỉ gồm các chất?
	A. Máy tính, đường, muối.
	B. Nhôm, muối ăn, sắt.

	C. Cái thìa, nhôm, sắt.
	D. Con dao, đôi đũa, muối ăn.


Câu 10. Ta có thể ngửi được hương thơm tỏa ra từ những bông hoa dù không đứng gần chúng. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí? 
A. Dễ dàng nén được.
B. Không chảy được.
C. Có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.
D. Không có hình dạng xác định.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Không khí bị ô nhiễm có thể gây ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và sức khỏe sinh vật. Xác định tính đúng sai của các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
	
	

	b)
	Đốt rác thải sinh hoạt.
	
	

	c)
	Xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp.
	
	

	d)
	Trồng nhiều cây xanh ở khu dân cư và trường học.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về sự chuyển thể sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Miếng bơ thực vật tan khi đun nóng là hiện tượng nóng chảy.
	
	

	b)
	Băng tuyết tan khi trời nóng lên là hiện tượng bay hơi.
	
	

	c)
	Khi đưa nước vào ngăn đá của tủ lạnh, nước chuyển thành nước đá là hiện tượng đông đặc của chất.
	
	

	d)
	Mặt ngoài cốc đựng nước đá có những giọt nước đọng là ví dụ của sự ngưng tụ.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về quy tắc an toàn trong phòng thực hành:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Có thể ngửi trực tiếp hóa chất để biết mùi.
	
	

	b)
	Khi làm vỡ ống nghiệm, ta nên nhặt các mảnh vỡ bằng tay không.
	
	

	c)
	Khi làm thí nghiệm với lửa, cần để xa các chất dễ cháy.
	
	

	d)
	Nếu hóa chất bắn vào mắt, ta nên rửa ngay bằng nước sạch và báo giáo viên.
	
	




PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Oxygen cần cho quá trình … và quá trình đốt cháy nhiên liệu.
b) Khí … chiếm 21 % thể tích không khí.
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Trong thang nhiệt độ Xen – xi - ớt nhiệt độ của hơi nước đang sôi là … oC.
b) Nhiệt độ tối đa nhiệt kế y tế đo được là … oC.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Có thể rót sữa từ chai này sang chai khác nhờ đặc điểm … của chất lỏng.
b) Chất khí có … xác định.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Các trang của cuốn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 được đánh số từ 1 đến 204. Biết mỗi tờ giấy dày 0,1 mm, mỗi tờ bìa dày 0,2 mm. Tính độ dày của cuốn sách.
Câu 2 (1 điểm). Trong các câu sau, từ (cụm từ) in nghiêng nào chỉ vật sống, vật không sống?
a. Trong cơ thể người có tới gần 70% về khối lượng là nước.
b. Đeo găng tay và kính bảo hộ khi làm thí nghiệm với hoá chất và lửa.
c. Để quan sát vi khuẩn cần sử dụng kính hiển vi quang học.
Câu 3 (1 điểm). Nêu một số tác hại do ô nhiễm không khí gây ra và một số biện pháp em có thể thực hiện để bảo vệ môi trường không khí.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Cho các vật thể: con chim, con bò, đôi giày, vi khuẩn, máy bay. Những vật sống trong các vật thể đã cho là: 
	A. Vi khuẩn, con chim, đôi giày.
	B. Con chim, đôi giày, vi khuẩn.

	C. Con chim, con bò, máy bay.
	D. Vi khuẩn, con bò, con chim.


Câu 2. Câu nào dưới đây gồm các tính chất vật lí của chất?
A. Nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, thể tích, khả năng cháy, tính dẫn nhiệt.
B. Tính tan, tính dẻo, màu sắc, tính dẫn điện, nhiệt độ sôi.
C. Khả năng bị phân hủy, tính dẻo, mùi vị, nhiệt độ sôi, tính cứng.
D. Khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, tính dẫn điện, tính tan, thể tích.
Câu 3. Đâu không là vai trò của không khí đối với sự sống? 
A. Cung cấp nitrogen giúp cây cối phát triển nhanh.
B. Gây ô nhiễm môi trường.
C. Giúp điều hòa khí hậu.
D. Cung cấp sự sống, sự cháy cho vạn vật.
Câu 4. Hoạt động nào dưới đây không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên? 
A. Khám phá các thành phần trong lớp vỏ trái đất.
B. Nghiên cứu sự sống trên các hành tinh khác.
C. Trồng cây gây rừng.
D. Nghiên cứu sự biến đổi chất trong tự nhiên.
Câu 5. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là:
	A. Sự ngưng tụ.
	B. Sự bay hơi.
	C. Sự đông đặc.
	D. Sự nóng chảy.


Câu 6. Cho các bước thực hiện phép đo nhiệt độ như sau;
(1) Ước lượng nhiệt độ của vật.			  (2) Hiệu chỉnh nhiệt kế.			
(3) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.			  (4) Đọc và ghi kết quả đo.
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là: 
	A. (1), (2), (3), (4).
	B. (1), (3), (2), (4).

	C. (2), (4), (3), (1).
	D. (3), (2), (4), (1).


Câu 7. Biển báo dưới đây cho ta biết điều gì? [image: ]

A. Phải đeo găng tay thường xuyên.              
B. Chất ăn mòn. 
C. Chất độc.                                                    
D. Nhiệt độ cao.
Câu 8. Trong các nhóm vật sau, nhóm nào chỉ gồm các chất?
	A. Máy tính, đường, muối.
	B. Nhôm, muối ăn, sắt.

	C. Cái thìa, nhôm, sắt.
	D. Con dao, đôi đũa, muối ăn.


Câu 9. Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích?
	A. Bình chia độ.
	B. Nhiệt kế rượu.
	C. Chai lọ bất kì.
	D. Thước kẻ.


Câu 10. Ta có thể ngửi được hương thơm tỏa ra từ những bông hoa dù không đứng gần chúng. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí? 
A. Dễ dàng nén được.
B. Không chảy được.
C. Có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.
D. Không có hình dạng xác định.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về quy tắc an toàn trong phòng thực hành:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Có thể ngửi trực tiếp hóa chất để biết mùi.
	
	

	b)
	Khi làm vỡ ống nghiệm, ta nên nhặt các mảnh vỡ bằng tay không.
	
	

	c)
	Khi làm thí nghiệm với lửa, cần để xa các chất dễ cháy.
	
	

	d)
	Nếu hóa chất bắn vào mắt, ta nên rửa ngay bằng nước sạch và báo giáo viên.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về sự chuyển thể sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Miếng bơ thực vật tan khi đun nóng là hiện tượng nóng chảy.
	
	

	b)
	Băng tuyết tan khi trời nóng lên là hiện tượng bay hơi.
	
	

	c)
	Khi đưa nước vào ngăn đá của tủ lạnh, nước chuyển thành nước đá là hiện tượng đông đặc của chất.
	
	

	d)
	Mặt ngoài cốc đựng nước đá có những giọt nước đọng là ví dụ của sự ngưng tụ.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Không khí bị ô nhiễm có thể gây ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và sức khỏe sinh vật. Xác định tính đúng sai của các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
	
	

	b)
	Đốt rác thải sinh hoạt.
	
	

	c)
	Xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp.
	
	

	d)
	Trồng nhiều cây xanh ở khu dân cư và trường học.
	
	




PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Oxygen cần cho quá trình … và quá trình đốt cháy nhiên liệu.
b) Khí oxygen chiếm … % thể tích không khí.
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Trong thang nhiệt độ Ken - vin nhiệt độ của nước đá đang tan là … K.
b) Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là … oC.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Có thể rót sữa từ chai này sang chai khác nhờ đặc điểm … của chất lỏng.
b) Chất khí có … xác định.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Các trang của cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 được đánh số từ 1 đến 180. Biết mỗi tờ giấy dày 0,1 mm, mỗi tờ bìa dày 0,2 mm. Tính độ dày của cuốn sách.
Câu 2 (1 điểm). Trong các câu sau, từ (cụm từ) in nghiêng nào chỉ vật thể, chất?
a. Trong cơ thể người có tới gần 70% về khối lượng là nước.
b. Quần áo may bằng sợi cotton (90-97% là cenllulose) sẽ thoáng mát hơn quần áo may bằng nilon (sợi tổng hợp).
c. Sự quang hợp của cây xanh tạo ra khí oxygen.
Câu 3 (1 điểm). Nêu một số tác hại do ô nhiễm không khí gây ra và một số biện pháp em có thể thực hiện để bảo vệ môi trường không khí.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án bằng cách điền vào vào phiếu trả lời chữ cái đứng trước đáp án đúng.
Câu 1. Hoạt động nào dưới đây không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên? 
A. Khám phá các thành phần trong lớp vỏ trái đất.
B. Nghiên cứu sự sống trên các hành tinh khác.
C. Trồng cây gây rừng.
D. Nghiên cứu sự biến đổi chất trong tự nhiên.
Câu 2. Câu nào dưới đây gồm các tính chất vật lí của chất?
A. Nhiệt độ nóng chảy, tính cứng, thể tích, khả năng cháy, tính dẫn nhiệt.
B. Tính tan, tính dẻo, màu sắc, tính dẫn điện, nhiệt độ sôi.
C. Khả năng bị phân hủy, tính dẻo, mùi vị, nhiệt độ sôi, tính cứng.
D. Khả năng cháy, khả năng bị phân hủy, tính dẫn điện, tính tan, thể tích.
Câu 3. Biển báo dưới đây cho ta biết điều gì? [image: ]

A. Phải đeo găng tay thường xuyên.              
B. Chất ăn mòn. 
C. Chất độc.                                                    
D. Nhiệt độ cao.
Câu 4. Cho các vật thể: con chim, con bò, đôi giày, vi khuẩn, máy bay. Những vật sống trong các vật thể đã cho là: 
	A. Vi khuẩn, con chim, đôi giày.
	B. Con chim, đôi giày, vi khuẩn.

	C. Con chim, con bò, máy bay.
	D. Vi khuẩn, con bò, con chim.


Câu 5. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là:
	A. Sự ngưng tụ.
	B. Sự bay hơi.
	C. Sự đông đặc.
	D. Sự nóng chảy.


Câu 6. Cho các bước thực hiện phép đo nhiệt độ như sau;
(1) Ước lượng nhiệt độ của vật.			  (2) Hiệu chỉnh nhiệt kế.			
(3) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.			  (4) Đọc và ghi kết quả đo.
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là: 
	A. (1), (2), (3), (4).
	B. (1), (3), (2), (4).

	C. (2), (4), (3), (1).
	D. (3), (2), (4), (1).


Câu 7. Đâu không là vai trò của không khí đối với sự sống? 
A. Cung cấp nitrogen giúp cây cối phát triển nhanh.
B. Gây ô nhiễm môi trường.
C. Giúp điều hòa khí hậu.
D. Cung cấp sự sống, sự cháy cho vạn vật.
Câu 8. Trong các nhóm vật sau, nhóm nào chỉ gồm các chất?
	A. Máy tính, đường, muối.
	B. Nhôm, muối ăn, sắt.

	C. Cái thìa, nhôm, sắt.
	D. Con dao, đôi đũa, muối ăn.


Câu 9. Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích?
	A. Bình chia độ.
	B. Nhiệt kế rượu.
	C. Chai lọ bất kì.
	D. Thước kẻ.


Câu 10. Ta có thể ngửi được hương thơm tỏa ra từ những bông hoa dù không đứng gần chúng. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí? 
A. Dễ dàng nén được.
B. Không chảy được.
C. Có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.
D. Không có hình dạng xác định.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.
Câu 1 (1 điểm). Xác định tính đúng sai trong các phát biểu về quy tắc an toàn trong phòng thực hành:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Có thể ngửi trực tiếp hóa chất để biết mùi.
	
	

	b)
	Khi làm vỡ ống nghiệm, ta nên nhặt các mảnh vỡ bằng tay không.
	
	

	c)
	Khi làm thí nghiệm với lửa, cần để xa các chất dễ cháy.
	
	

	d)
	Nếu hóa chất bắn vào mắt, ta nên rửa ngay bằng nước sạch và báo giáo viên.
	
	


Câu 2 (1 điểm). Xác định tính đúng sai của các phát biểu về sự chuyển thể sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Miếng bơ thực vật tan khi đun nóng là hiện tượng nóng chảy.
	
	

	b)
	Băng tuyết tan khi trời nóng lên là hiện tượng bay hơi.
	
	

	c)
	Khi đưa nước vào ngăn đá của tủ lạnh, nước chuyển thành nước đá là hiện tượng đông đặc của chất.
	
	

	d)
	Mặt ngoài cốc đựng nước đá có những giọt nước đọng là ví dụ của sự ngưng tụ.
	
	


Câu 3 (1 điểm). Không khí bị ô nhiễm có thể gây ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và sức khỏe sinh vật. Xác định tính đúng sai của các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí sau:
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a)
	Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
	
	

	b)
	Đốt rác thải sinh hoạt.
	
	

	c)
	Xây dựng nhiều nhà máy công nghiệp.
	
	

	d)
	Trồng nhiều cây xanh ở khu dân cư và trường học.
	
	




PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Oxygen cần cho quá trình … và quá trình đốt cháy nhiên liệu.
b) Khí oxygen chiếm … % thể tích không khí.
Câu 2 (0,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) Trong thang nhiệt độ Ken - vin nhiệt độ của nước đá đang tan là … K.
b) Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là … oC.
Câu 3 (0,5 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) Có thể rót sữa từ chai này sang chai khác nhờ đặc điểm … của chất lỏng.
b) Chất khí có … xác định.
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1 (1 điểm). Các trang của cuốn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 được đánh số từ 1 đến 204. Biết mỗi tờ giấy dày 0,1 mm, mỗi tờ bìa dày 0,2 mm. Tính độ dày của cuốn sách.
Câu 2 (1 điểm). Trong các câu sau, từ (cụm từ) in nghiêng nào chỉ vật sống, vật không sống?
a. Trong cơ thể người có tới gần 70% về khối lượng là nước.
b. Đeo găng tay và kính bảo hộ khi làm thí nghiệm với hoá chất và lửa.
c. Để quan sát vi khuẩn cần sử dụng kính hiển vi quang học.
Câu 3 (1 điểm). Nêu một số tác hại do ô nhiễm không khí gây ra và một số biện pháp em có thể thực hiện để bảo vệ môi trường không khí.

------HẾT------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
Đề 601
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	D
	C


Đề 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	D
	B
	B
	B
	A
	B


Đề 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	D
	B
	C


Đề 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	B
	C
	D
	B
	A
	B
	A
	C


Đề dự bị
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	B
	B
	A
	C


PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Đề 601, 603 
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	1
	Đ
	S
	S
	Đ
	Với mỗi 1 câu:
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.

	2
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	

	3
	S
	S
	Đ
	Đ
	


Đề 602, 604
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	1
	S
	S
	Đ
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.

	2
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	

	3
	Đ
	S
	S
	Đ
	



Đề dự bị
	                      ý
Câu
	a
	b
	c
	d
	Biểu điểm

	1
	S
	S
	Đ
	Đ
	Với mỗi 1 câu: 
- HS đúng 01 ý đạt 0,25 điểm.


	2
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	

	3
	Đ
	S
	S
	Đ
	


PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm) 
Với mỗi câu trả lời đúng 1 ý được 0,25 điểm x 6 ý = 1,5 điểm
Đề 601, 603
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) hô hấp
	b) oxygen
	0,5

	2
	a) 100
	b) 42
	0,5

	3
	a) dễ chảy
	b) khối lượng
	0,5


Đề 602, 604
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) hô hấp
	b) 21
	0,5

	2
	a) 273
	b) 37
	0,5

	3
	a) dễ chảy
	b) khối lượng
	0,5


Đề dự bị
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	a) hô hấp
	b) 21
	0,5

	2
	a) 273
	b) 37
	0,5

	3
	a) dễ chảy
	b) khối lượng
	0,5


PHẦN IV. Tự luận (3 điểm) 
Đề 601, 603
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Số tờ có trong cuốn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 là:
204 : 2 = 102 (tờ)
Độ dày các trang trong cuốn sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 là:
102 × 0,1 = 10,2 (mm)
Độ dày của 2 tờ bìa cuốn sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 là:
2 × 0,2 = 0,4 (mm)
Độ dày của cuốn sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 là:
10,2 + 0,4 = 10,6 (mm)
Vậy, cuốn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 dày 10,6 mm.
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
(1đ)
	Vật sống: cơ thể người, vi khuẩn.
Vật không sống: nước, găng tay, kính bảo hộ, hoá chất, lửa, kính hiển vi quang học.
	0,5đ
0,5đ

	Câu 3
(1đ)
	Một số tác hại do ô nhiễm không khí gây ra:
- Gây ra một số loại bệnh về đường hô hấp, dị ứng, làm suy giảm khả năng hoạt động thể chất…
- Gây ra hiện tượng thiên tai hạn hán, băng tan, mưa acid…
Một số biện pháp em có thể thực hiện để bảo vệ môi trường không khí:
- Sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường.
- Trồng thêm nhiều cây xanh.
- Sử dụng tiết kiệm nước và các năng lượng sạch.
- Phân loại, quản lí rác thải sinh hoạt.
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi người…
	0,5đ




0,5đ



Đề 602, 604
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Số tờ có trong cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 là:
180 : 2 = 90 (tờ)
Độ dày các trang trong cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 là:
90 × 0,1 = 9 (mm)
Độ dày của 2 tờ bìa cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 là:
2 × 0,2 = 0,4 (mm)
Độ dày của cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 là:
9 + 0,4 = 9,4 (mm)
Vậy, cuốn sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6 dày 9,4 mm.
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
(1đ)
	Vật thể: cơ thể người, quần áo, cây xanh.
Chất: nước, cenllulose, nilon, oxygen.
	0,5đ
0,5đ

	Câu 3
(1đ)
	Một số tác hại do ô nhiễm không khí gây ra:
- Gây ra một số loại bệnh về đường hô hấp, dị ứng, làm suy giảm khả năng hoạt động thể chất…
- Gây ra hiện tượng thiên tai hạn hán, băng tan, mưa acid…
Một số biện pháp em có thể thực hiện để bảo vệ môi trường không khí:
- Sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường.
- Trồng thêm nhiều cây xanh.
- Sử dụng tiết kiệm nước và các năng lượng sạch.
- Phân loại, quản lí rác thải sinh hoạt.
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi người…
	0,5đ



0,5đ



Đề dự bị
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1đ)
	Số tờ có trong cuốn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 là:
204 : 2 = 102 (tờ)
Độ dày các trang trong cuốn sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 là:
102 × 0,1 = 10,2 (mm)
Độ dày của 2 tờ bìa cuốn sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 là:
2 × 0,2 = 0,4 (mm)
Độ dày của cuốn sách bài tập Khoa học tự nhiên 6 là:
10,2 + 0,4 = 10,6 (mm)
Vậy, cuốn sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 dày 10,6 mm.
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
(1đ)
	Vật sống: cơ thể người, vi khuẩn.
Vật không sống: nước, găng tay, kính bảo hộ, hoá chất, lửa, kính hiển vi quang học.
	0,5đ
0,5đ

	Câu 3
(1đ)
	Một số tác hại do ô nhiễm không khí gây ra:
- Gây ra một số loại bệnh về đường hô hấp, dị ứng, làm suy giảm khả năng hoạt động thể chất…
- Gây ra hiện tượng thiên tai hạn hán, băng tan, mưa acid…
Một số biện pháp em có thể thực hiện để bảo vệ môi trường không khí:
- Sử dụng năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường.
- Trồng thêm nhiều cây xanh.
- Sử dụng tiết kiệm nước và các năng lượng sạch.
- Phân loại, quản lí rác thải sinh hoạt.
- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi người…
	0,5đ



0,5đ
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